
Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế 

  
 

Thực hiện (Tỷ đồng)   Cơ cấu (%) 

  

Năm 
2010 

Ước tính                 
năm 2011 

  
Năm 
2010 

Năm 
2011 

  
     

    TỔNG SỐ 1980914  2535008  
 

100,00  100,00  

Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 407647  558284  
 

20,58  22,02  

 
Nông nghiệp 319047  441569  

 
16,11  17,42  

 
Lâm nghiệp 14498  17283  

 
0,73  0,68  

 
Thuỷ sản 74102  99432  

 
3,74  3,92  

Khu vực công nghiệp và xây dựng 814065  1020408  
 

41,09  40,25  

 
Công nghiệp 674903  857788  

 
34,07  33,84  

 
     Công nghiệp khai thác 215090  279934  

 
10,86  11,04  

 
     Công nghiệp chế biến 389807  491778  

 
19,68  19,40  

 
     Công nghiệp điện nước 70006  86076  

 
3,53  3,40  

 
Xây dựng 139162  162620  

 
7,02  6,41  

Khu vực dịch vụ 759202  956316  
 

38,33  37,73  

 
Thương nghiệp 289089  369618  

 
14,59  14,58  

 
Khách sạn, nhà hàng 80788  105476  

 
4,08  4,16  

 
Vận tải, bưu điện, du lịch 85392  101247  

 
4,31  3,99  

 
Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 37404  47569  

 
1,89  1,88  

 
Khoa học và công nghệ 12337  15543  

 
0,62  0,61  

 
Kinh doanh bất động sản 70886  86127  

 
3,58  3,40  

 
Quản lý Nhà nước 55200  70098  

 
2,79  2,77  

 
Giáo dục đào tạo 50495  66649  

 
2,55  2,63  

 
Y tế 23832  27101  

 
1,20  1,07  

 
Văn hoá, thể thao 7783  8950  

 
0,39  0,35  

 
Đảng, đoàn thể, hiệp hội 2385  3001  

 
0,12  0,12  

 
Phục vụ cá nhân, cộng đồng 40231  50678  

 
2,03  2,00  

 
Dịch vụ làm thuê 3380  4259  

 
0,17  0,17  

              

 


